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LỜI NÓI ĐẦU 

1. Đặt vấn đề: 

Vai trò quan trọng của hệ thống thông tin trong một số cơ quan, tổ chức 

như hệ thống điều khiển các đối tượng bay, hệ thống điều khiển nhà ga, sân 

bay, hệ thống điều khiển các nhà máy điện, hệ thống giao dịch ngân hàng... đã 

được khẳng định, nếu hệ thống thông tin có sự cố có thể là nguyên nhân dẫn 

đến những tai nạn thảm khốc, tổn thất lớn về người và của, vì vậy ngày nay con 

người đã áp dụng nhiều biện pháp nâng cao độ tin cậy cho hệ thống thông tin, 

trong đó có các biện pháp dự phòng, bổ sung thêm các thành phần dư thừa (dự 

phòng) trong hệ thống, bổ sung thêm các cơ chế quản lý để tăng độ tin cậy, tính 

sẵn sàng cho hệ thống. 

Để nâng cao độ tin cậy của hệ thống thông tin, cách tiếp cận ngày nay 

thường được xuất phát từ việc bổ sung thêm một số thành phần dư thừa, đảm 

bảo đáp ứng độ tin cậy của hệ thống theo phương pháp dự phòng truyền thống 

và đã được nhiều nghiên cứu đề cập đến. Với khả năng cho phép của phần cứng 

và cơ chế kiểm tra, quản lý của phần mềm, cuối những năm thế kỷ XX và đầu 

thế kỷ XXI đã có một số nghiên cứu liên quan đến cơ chế dự phòng. 

Với mục tiêu tìm hiểu và nghiên cứu về việc tính toán độ tin cậy của hệ 

thống thông tin, cách thức tổ chức hệ thống, do đó chúng tôi đã lựa chọn đề tài 

“Một số thuật toán đánh giá độ tin cậy của hệ thống” làm đề tài cho luận văn 

tốt nghiệp của mình. 

2. Mục đích nghiên cứu: 

Mục đích nghiên cứu của đề tài tìm hiểu, nghiên cứu cơ chế tổ chức, 

phương pháp dự phòng, các thuật toán đánh giá độ tin cậy của hệ thống thông 

tin. Từ các kết quả nghiên cứu sẽ áp dụng cho một hệ thống thông tin xử lý các 

tin nhắn và phân tích, so sánh, đánh giá các kết quả nâng cao độ tin cậy của hệ 

thống. 
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3. Nhiệm vụ nghiên cứu: 

Xuất phát từ mục đích trên, nhiệm vụ của đề tài đặt ra như sau: 

- Tìm hiểu các khái niệm liên quan đến độ tin cậy của hệ thống, phương 

pháp tính độ tin cậy của hệ thống tính toán. 

- Các phương pháp dự phòng, một số thuật toán tính toán độ tin cậy của hệ 

thống. Cơ chế tổ chức hệ thống thông tin theo phương pháp dự phòng. Các thuật toán 

đánh giá độ tin cậy của hệ thống theo cấu trúc hệ thống. 

- Ứng dụng thuật toán đánh giá độ tin cậy của hệ thống cho hệ thống 

thực tế. Xây dựng chương trình thử nghiệm, phân tích và đánh giá kết quả. 

4. Phương pháp nghiên cứu: 

Sử dụng phối hợp các phương pháp: 

- Phương pháp phân tích, tổng hợp lý luận: Nghiên cứu, tìm hiểu, phân 

tích các tài liệu có liên quan đến độ tin cậy của hệ thống cũng như các phương 

pháp tính, đánh giá độ tin cậy của hệ thống. 

- Phương pháp sử dụng toán học: Sử dụng phương pháp xác suất thống 

kê, xử lý các kết quả và xây dựng đồ thị trực quan. 

5. Ý nghĩa khoa học: 

Đề tài đưa ra các phương án dự phòng truyền thông. Đồng thời cũng phân 

tích, đánh giá thuật toán nhằm nâng cao độ tin cậy của một hệ thống thông tin 

giúp cho hệ thống tránh được các rủi ro và các sự cố lỗi có thể xảy ra. 

6. Cấu trúc của luận văn: 

Chương 1 - Tổng quan về độ tin cậy của hệ thống. 

Chương 2 – Thuật toán đánh giá độ tin cậy của hệ thống. 

Chương 3– Bài toán thực nghiệm đánh giá hệ thống. 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỘ TIN CẬY CỦA HỆ THỐNG 

1.1. Khái niệm cơ bản về độ tin cậy 

1.1.1 Ý nghĩa độ tin cậy của hệ thống 

Những sản phẩm kỹ thuật được chế tạo và sử dụng trong thời đại chúng 

ta, như các động cơ, máy, thiết bị trong quá trình sản xuất cơ khí hóa và tự động 

hóa, máy tính điện tử, người máy, các kết cấu công trình trên mặt đất và trên 

biển, những phương tiện giao thông vận tải và viễn thông, các phương tiện và 

thiết bị bay đang đảm nhận những nhiệm vụ chức năng ngày càng cao và đang 

đứng trước yêu cầu được hoàn thiện không ngừng những tính chất về khả năng 

làm việc của chúng. 

Những sản phẩm kỹ thuật đó thường bao gồm một số phần tử điện và cơ. 

Trong  mối liên kết chặt chẽ giữa các ngành sản xuất xã hội và với trình độ tự 

động hóa cao ngày nay, sự hư hỏng của một phần tử nào đó không chỉ gây thiệt 

hại riêng to lớn cho người và của. 

Việc nâng cao khả năng làm việc của sản phẩm kỹ thuật, như khả năng 

chịu tải, chịu nhiệt, tốc độ, độ chính xác, hiệu xuất làm việc, mức độ tự động 

hóa, tuổi thọ, tính an toàn, đồng thời giảm kích thước, khối lượng..v..v, dưới 

những điều kiện nhất định, vì vậy trở thành một vấn đề cấp bách trong cuộc 

cách mạng khoa học kỹ thuật hiện nay trên thể giới và trong nước. 

Vấn đề độ tin cậy ngày càng được quan tâm nghiên cứu lý thuyết và ứng 

dụng rộng lớn của các nhà khoa học, các kỹ sư, các nhà kinh tế và các nhà tổ 

chức quản lý sản xuất trong mọi lĩnh vực từ điện tử, cơ khí, xây dựng, các 

nghành nông nghiệp, giao thông vận tải, tới cả sinh học và y học. Giải quyết 

vấn đề độ tin cậy trở thành một nhiệm vụ có ý nghĩ quan trọng hàng đầu, nhằm 

khai thác một nguồn dự trữ lớn lao, nâng cao hiệu quả lao động, năng lực sản 

lao động và sức sản xuất xã hội. 
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Với đặc thù và phương pháp luận của mình, nghiên cứu độ tin cậy đã làm 

xuất hiện một lĩnh vực mới của khoa học và kỹ thuật bên cạnh các khoa học 

khác: khoa học độ tin cậy. 

1.1.2 Định nghĩa độ tin cậy: 

Độ tin cậy P(t) của của hệ thống là xác suất để trong suốt khoảng thời 

gian khảo sát t hệ thống đó vận hành an toàn. 

P(t) được định nghĩa như biểu thức sau: 

P(t) = P{ ≥ t}  (1.1) 

Trong đó: 

-  là thời gian liên tục vận hành an toàn của phần tử.  

Biểu thức trên chỉ ra rằng phần tử muốn vận hành an toàn trong khoảng 

thời gian t thì giá trị của t phải bé hơn giá trị quy định . 

Đồng thời biểu thức trên cũng chỉ rằng phần tử chỉ vận hành an toàn với 

một xác suất nào đó (0 ≤ P ≤ 1) trong suốt khoảng thời gian t. Khi bắt đầu vận 

hành nghĩa là ở thời điểm t = 0, phần tử bao giờ cũng hoạt động tốt nên P(0)= 1.  

Ngược lại thời gian càng kéo dài, khả năng vận hành an toàn của phần tử càng 

giảm đi và tới khi t∞ thì theo quy luật phát triển của vật chất trong tác động 

tàn phá của thời gian, nhất định phần tử phải hỏng đó đó P(∞) = 0 

1.1.3 Những yếu tố ảnh hưởng độ tin cậy 

Phân biệt theo loại: 

Các yếu tố ảnh hưởng tới độ tin cậy được phân thành các yếu tố kỹ thuật 

và các yếu tố kinh tế-kỹ thuật. 

Các yếu tố Kỹ thuật là các quá trình vật lý khác nhau của sự hư hỏng. 

Các quá trình đó dẫn tới sự biến đổi về kích thước, hình dạng, về trật tự hình 

học tương đối giữa các bộ phận. Về chất lượng bề mặt về những tính chất khác 

nhau của sản phẩm. 
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Các yếu tố kinh tế - kỹ thuật là các yếu tố làm giảm giá trị của sản phẩm 

kỹ thuật, do tiến bộ khoa học kỹ thuật tạo ra những sản phẩm kỹ thuật mới, có 

năng suất cao, chất lượng tốt hơn v..v…Yếu tố kinh tế - kỹ thuật làm giảm 

thông số làm việc hay tính chất sử dụng; nó chỉ làm cho sản phẩm trở lên cũ, 

lỗi thời. 

Phân biệt theo dạng biểu hiện: 

Về mặt hình thức biểu hiện, các yếu tố gây hư hỏng được chia thành ba 

nhóm: dùng hỏng, quá tải và lão hóa. 

Dùng hỏng là khái niệm chung của sự mài mòn, mỏi và ăn mòn (gỉ) – 

những dạng hỏng chủ yếu của sản phẩm kỹ thuật. Khó có thể loại trừ được các 

yếu tố này, ngay cả khi sử dụng đúng cách. 

Sự quá tải có thể xẩy ra khi sử dụng sai quy định, hoặc do sự dùng hỏng 

khiến cho tải trọng tăng lên vượt giá trị giới hạn. Nó trực tiếp dẫn tới hư hỏng 

hoặc làm tăng sự dùng hỏng. 

Sự  lão hóa là quá trình biến đổi (không ngược) trong vật liệu làm thay 

đổi độ bền. Nó chỉ thuộc vào các yếu tố gây hư hỏng, khi nó xuất hiện ngoài 

quá trình công nghệ chế tạo. 

Phân biệt theo quá trình tác dụng 

Xét theo khoảng thời gian tác dụng là nhanh hay chậm mà các yếu tố gây 

ra, tương ứng, hỏng đột ngột (chẳng hạn gẫy vì quá tải) hay hỏng dần dần 

(chẳng hạn giảm công suất, tăng mức tiêu hao nhiên liệu vì mài mòn). 

Phân biệt theo nguyên nhân 

Các yếu tố ảnh hưởng tới độ tin cậy có thể được chia thành hai loại theo 

nguồn gốc sinh ra chúng: khách quan và chủ quan. 

Nguyên nhân khách quan gây ra hư hỏng thường được hiểu là nguyên 

nhân bên ngoài không biết trước, chẳng hạn môi trường, hoặc nguyên nhân 

không phải do con người cụ thể chẳng hạn sự không hoàn thiện của phương 

pháp thiết kế hay của quy trình công nghệ. 
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Nguyên nhân chủ quan là nguyên nhân do sai lầm chủ yếu của con người 

gây ra như mệnh lệnh kỹ thuật sai của người quản lý, sai lầm trong thiết kế hay 

trong công nghệ (trong khi quy trình thiết kế hay công nghệ là đúng, sự vi phạm 

những quy định về sử dụng, sơ suất trong thao tác….v..v… 

Cần nói thêm rằng, vai trò của con người trong việc nâng cao đô tin cậy, 

ngăn ngừa hư hỏng và khắc phục hư hỏng xảy ra là vô cùng lớn lao. Cần phải 

xem con người như là một phần tử của hệ thống, để tránh những nguyên nhân 

chủ quan gây ra hư hỏng, dưới góc độ kỹ thuật, những biện pháp nâng cao độ 

tin cậy bao gồm cả những vấn đề tâm lý lao động: chống ồn, chống rung, thông 

hơi, ánh sáng, tạo tư thế lao động thuận lợi cho người khác thao v.v… 

Hệ thống hóa và phân loại sự kiện hư hỏng của sản phẩm là cần thiết cho 

việc tìm kiếm biện pháp sửa chữa thích hợp. Một cách phân loại sự kiện hư 

hỏng được chỉ ra trên sơ đồ 


